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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưỏng

trên địa bàn tỉnh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, hồ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 20Ỉ9;
Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6

năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đểỉy bổ sung một số điều của Luật Ban hành vãn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 thảng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Thỉ đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của

Chỉnh phủ quy định chỉ tiết thi hành một sỗ điểu của Luật Thỉ đua, Khen
thưởng;

Căn cứ Thông tư sổ 0Ỉ/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2024 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ quy định hiện pháp thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và
Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chỉnh phủ;

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Nội vụ tại: Tờ ừ-ình số 681/TTr-SNV ngày
26 tháng 3 năm 2024; Báo cáo sổ 9Ỉ4/BC-SNV ngày 03 thảng 5 năm 2024.

QƯYỂTĐỊNH:

•<ềs

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyểt định này Quy định vế công tác thi đua,
khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 5 năm
2024 và thay thế Quyết định số 04/2020/QĐ-ƯBND ngày 20/3/2020 của ủy ban
nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng
trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 3. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ ữuủng các sở, ban,
ngành, đoàn thê câp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uy ban nhân dân
tỉnh; cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Hội có



tính chất đặc thù cấp tỉnh; Chủ tịch ủy ban xứiân dân huyện, thành phố; Trưởng
ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.^%

Nơì nhậĩi:
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm fra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban TĐKT Trung ưomg;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Thái Bình;
-Lưu: VT,NCKS;-
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QUY ĐỊNH
về công tác thi đua, khen thưỏ*ng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

(Ban hành kèm theo Quyết định sẩÂL /2024/QĐ-ƯBND
ngàyẬ^thảng 5 năm 2024 của ủy han nhân dân tỉnh Thái Bĩnh).

Chu'0*ng I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Đỉều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen ứiưởng

trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng không quy định trong Quy
định này được ứiực hiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn
bản huíSng dẫn hiện hành.

Điều 2. Đối tưọ*ng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cá nhân, tập thể, hộ gia đình trong tỉnh và

các cá nhân, tập thể, hộ gia đình ngoài tỉnh có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và
phát triển tỉnh Thái Bình.

Điều 3, Nguyên tắc khen thưửng
1. Nguyên tắc khen ứiưởng được thực hiện như sau:
a) Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật Thi đua, Khen thưởng, Điều 4 Nghị

định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi
đua, Khen ứiưởng.

b) Người đứng đầu sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công
lập trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan thuộc bộ, ngành Trung ương đóng
trên địa bàn tỉnh, Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh, các doanh nghiệp, tổ chức; Chủ
tịch ủy ban nhân dân cấp huyện khi đề nghị khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên cho
các cá nhân, tập thể vào dịp tổng kết năm công tác hoặc tổng kết nãm học: Một cá
nhân chỉ đề nghị 01 danh hiệu thi đua hoặc 01 hình thức khen thưởng, một tập thể
chỉ đề nghị 01 danh hiệu ứii đua hoặc 01 hình thức khen thưởng cùng cấp; cá nhân,
tập ứiể đã được tặng hình thức khen thưởng cấp Nhà nước thì ít nhất 02 nãm sau kể
từ thời điểm được khen thưởng cấp Nhà nước nếu đạt tiêu chuẩn theo quy định
mới tiếp tục xem xét đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen công
trạng (tò khen thưởng theo cụm, khối ứii đua).

Trong một năm, mỗi cá nhân hoặc tập thể chỉ được đề nghị Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh tặng không quá 02 Bằng khen, trừ khen thưởng đột xuất.

c) Chú trọng khen thưởng các cá nhân, tập thể, hộ gia đình từ yếu kém
phấn đấu thành điến hình tiên tiến trong phong trào thi đua.



d) Hình thức kỷ luật chỉ xem xét một làn đối với một đanh hiệu thi đua hoặc
hình thức khen thưởng (những lần xét khen sau không căn cứ vào hình thức kỷ luật
đã xét khen thưởng lân trước).

đ) ỊChông khen thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình thực hiện
công việc được đảm nhận theo nhiệm vụ cồng tác hoặc theo chương trình, kế hoạch
đã định trước.

e) Đối với các tổ chức Hội (có tư cách pháp nhân) được đề nghị khen thưởng
cho cá nhân, tập thể nhân dịp tổ chức Đại hội nhiệm kỳ (sau khi có vãn bản đồng ý
tổ chức Đại hội của cơ quan có thẩm quyền) hoặc đề nghị khen thưởng cho cá
nhân, tập thế có ứiành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ khen thưởng và ừình cấp trên khen thưởng dịp tổng kết năm cho các cá nhân,
tập thể thuộc tỗ chức Hội có kết quả hoạt động xuất sắc, tiêu biểu, phạm vi ảnh
hưởng lớn trong tỉnh.

g) Đối với các chuyên án của lực lượng vũ trang, thực hiện khen thưởng đối
vói các chuyên án có thành tích xuất sắc, có tầm ảnh hưởng và có tác dụng nêu
gương học tập trong tỉnh.

2. Những trường họp chưa Idien thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen ứiưởng
Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen ứiưởng cho cá nhân, tập ứiể, hộ

gia đình đang trong ứiời gian ứii hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên và
các trường họp sau:

a) Cá nhân, tập thể, hộ gia đình không tổ chức hoặc không ứiam gia phong ừào
thi đua; hồ sơ đề nghị khen thưởng không đầy đủ thành phần, báo cáo thành tích
không đúng mẫu.

b) Tập thể mới ửiành lập và thời gian hoạt động chưa đủ 12 tháng hoặc nội
bộ mất đoàn kết hoặc để xảy ra vụ việc gây ảnh hưởng dư luận xã hội hoặc xếp
loại chỉ số cải cách hành chính ừung bình hoặc yếu hoặc có cá nhân đang trong
thời gian thi hành kỷ luật từ hìiih thức khiển trách trở lên (tập ứiể nhỏ thuộc tập thể
trên vẫn được xét, đề nghị khen thưởng).

c)^ Cá nhân là người đứng đầu tập thể mà tập thể bị cấp có thẩm quyền phê
bình băng vãn bản hoặc đê xảy ra vụ việc sai phạm trong việc thực hiện chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc tập thể
không được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Chương n
QUY ĐỊNH CỤ THẺ

Mục 1
Tỏ CHỨC THI ĐUA, DANH HIỆU THI ĐUA

VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA
Điều 4. Tổ chức thi đua
1. Các hình ứiức tổ chức thi đua



Các hình ứiức tổ chức thi đua, gồm: Thi đua ứiường xuyên và ứii đua theo
chuyên đề.

2. Nội dung triển khai công tác ứii đua, khen ứiưởng
a) Hằng năm các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập

trực ứiuộc Úy ban nhân dân tỉnh, cơ quan thuộc bộ, ngành Trung ương đóng trên
địa bàn tỉnh, Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh, các doanh nghiệp, tổ chức, ủy ban
nhân dân cấp huyện (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) phải xây dựng kế
hoạch công tác thi đua, khen thưởng, kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua
theo chuyên đề (nếu có). Cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành Trung ương đóng trên
địa bàn tỉnh, ngoài các kế hoạch nêu ừên phải xây dựng kế hoạch tổ chức ứiực hiện
phong ừào thi đua ữiường xuyên của năm đó.

b) Kế hoạch công tác ứii đua, khen thưởng, kế hoạch tổ chức thực hiện
phong trào thi đua thường xuyên gửi về ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua -
Khen thưởng, Sở Nội vụ) và đon vị Cụm trưởng Cụm thi đua, Khối trưởng Khối
thi đua thuộc tỉnh trong quý I hằng năm; ngành Giáo dục và Đào tạo gửi trong
quý IV hằng năm.

Ke hoạch tổ chức phong trào ứii đua tìieo chuyên đề (nếu có) gửi về ủy ban
nhân dân tỉnh qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (ừong thời gian 10 ngày
làm việc sau khi ban hành) để tổng họp, theo dõi.

c) Căn cứ kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và kế hoạch tổ chức thực
hiện phong ừào thi đua đã ban hành, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương
tổ chức phát động, ữiển khai thực hiện bảo đảm nội dung, chất lượng và hiệu quả.
Định kỳ 6 tháng, kết thúc năm công tác, năm học hoặc sơ kết, tổng kết phong trào
thi đua cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện
về ủy ban nhân dân tỉiứi (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ).

Điều 5. Trách nhỉệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tham mưu
tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua

1. Ban Thi đua - Khen ữiưởng, Sở Nội vụ
a) Căn cứ nội dung phát động phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ,

Chỉ tíiị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát
triển kinh tế - xã hội hằng năm, giai đoạn tham miru, giúp Hội đồng Thi đua -
Khen thưởng tỉnh hoặc phối họp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Chủ tịch ủy
ban nhân dân tỉnh phát động các phong trào thi đua ừong phạm vi toàn tỉnh; tham
mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưỏoig tỉnh kiểm tra việc thực hiện phong ừào thi
đua, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua và công tác khen
thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị,
đề xuất các chủ trưcmg, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua.

b) Phối họp với các cơ quan, đơn vị, địa phương phát hiện, tuyên truyền nhân
rộng điển hình tiên tiến ừong các phong ừào thi đua;

c) Thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng hoặc
tham mưu Chủ tịch úy ban nhân dân tỉnh trình cấp trên khen thưởng cho các cá



nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện phong
trào thi đua.

2. Bộ phận làm công tác tham mun về công tác thi đua, khen ứiưởng của cơ
quan, đơn vị, địa phương tham mmi Thủ trưởng phát động phong trào thi đua trong
phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phưooig hoặc triển Ichai ứiực hiện các phong trào thi
đua do cấp trên phát động; tham mưu việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; đề
xuất các biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua; phát hiện các điển hình tiên tiến,
phối họp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, nhân rộng điển hình
tiên tiến; tham mưu, đề xuất khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích
xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

3. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm phản ánh đúng kết quả
phong ữào thi đua và công tác lchen thưởng; thường xuyên tuyên truyên chủ
trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ữii đua, khen
thưởng; phổ biến, nêu gương các gương điển hình tiên tiến, gưooig người tốt, việc
tốt; phát hiện các cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong
trào tíii đua; đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Điều 6. Danh hiệu "Lao động tiên tiến"
1. Danh hiệu "Lao động tiên tiến" để xét tặng hằng năm cho cán bộ, công

chức, viên chức, người lao động đạt các tiêu chuấn sau:
a) Hoàn ữiành tốt nhiệm vụ ữở lên;
b) Gương mẫu chấp hành tốt chủ ừương của Đảng, chính sách, pháp luật của

Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh; có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết,
tương trợ trong cơ quan, đơn vị; tích cực học tập chính trị, vãn hóa, chuyên môn,
nghiệp vụ;

c) Tích cực tham gia các phong ừào thi đua do cơ quan, đơn vị phát động; nhiệt
tình, sôi nổi ừong các hoạt động của các tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn vị.

2. Danh hiệu "Lao động tiên tiến" để xét tặng hằng năm cho công nhân đạt
các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn ứiành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm;
b) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của

Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ mọi người
trong cộng đồng;

c) Chấp hành tốt các nội quy, quy trình sản xuất, bảo đảm vệ sinh an toàn lao
động; có ý thức tổ chức kỷ luật; trong sản xuất có sáng tạo, có sáng kiến cải tiến kỹ
thuật hoặc áp dụng cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động;

d) Tích cực hựởng ứng các phong trào thi đua do doanh nghiệp, đoàn thể phát
động; tích cực đóng góp trong hoạt động xã hội trên địa bàn.

3. Danh hiệu "Lao động tiên tiến" để xét tặng hằng năm cho nông dân,
người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, đạt.các tiêu
chuẩn sau:



a) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ mọi người
ừong cộng đồng; chấp hành tốt các hương ước, quy ước nơi cư trú;

b) Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, có cách làm mang lại hiệu quả cao
trong lao động, sản xuất;

c) Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương, tổ chức đoàn
thể nơi cư trú phát động;

d) Tích cực ữiam gia các hoạt động xã hội trên địa bàn.

Điều 7. Danh hiệu "Tập thề lao động tiên tiến"
1. Đối tượng tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" là .các tập thể sau:
a) Phòng, ban, đơn vị và tương đương thuộc hoặc trực thuộc sở, ban, ngành,

đoàn thể tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập ừực thuộc ủy ban lứiân dân tỉnh;
b) Phòng, ban, đơn vị và tương đương thuộc hoặc trực ứiuộc cấp huyện; ủy

ban nhân dân cấp xã;
c) Các đơn vị thuộc hoặc trực thuộc trường Đại học, Cao đẳng, Bệnh viện;

đơn vị thuộc Trung tâm trực thuộc sở có từ 40 người làm việc trở lên;

d) Doanh nghiệp (trừ các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty), các đơn vị ứiuộc
hoặc trực thuộc doanh nghiệp.

2. Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" để xét tặng hằng năm cho tập thể
đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên;
b) Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề có liên

quan đến chức năng, nhiệm vụ do tỉnh, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị phát
động ứiiết thực, hiệu quả;

c) Có ít nhất 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến",
không có cá nhân vi phạm pháp luật, bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ tmơng của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước.

Điều 8. Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"
1. Đối tượng được tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" là các tập thể

quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy định này.
2. Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" để xét tặng hằng năm cho tập thể

đạt các tiêu chuẩn sau đây:
a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao:
b) Tích cực tham gia phong ữào thi đua thường xuyên và chuyên đề có liên quan

đến chức năng, nhiệm vụ do tỉnh, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị phát động;
c) Có 100% cá nhân trong tập tíiể được cấp có thẩm quyền đánh giá xếp loại

hoàn thành nhiệm vụ được giao ừong năm, trong đó có ít nhất là 70% cá nhân đạt



danh hiệu "Lao động tiên tiến" và có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ ứii đua cơ sở";
không có cá nhân vi phạm pháp luật, bị xử lý kỷ luật tìr hình ửiức cảnh cáo trở lên;

d) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước.

Điều 9. Danh hiệu "Cờ thi đua của ủy ban nhân dân tỉnh"
1. Đối tượng tặng đanh hiệu "Cờ thi đua của ủy ban nhân dân tỉnh", gồm:
a) Tập tìiể dẫn đầu phong trào thi đua của cụm, khối thi đua do ủy ban nhân

dân tỉnh tổ chức (gọi tắt là cụm, khối thi đua).
b) Tập thể dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do Chủ tịch ủy ban

nhân dân tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết
phong trào.

c) Tập thể xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu,lĩnh vực.
2. Danh hiệu "Cờ thi đua của ủy ban nhân dân tỉnh" để tạng cho tập thể dẫn

đầu phong trào thi đua của cụm, khối thi đua và đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Tập thể đạt các tiêu chuẩn quy định khoản 1 Điều 26 Luật Thi đua, Khen

thưởng; thực hiện tốt quy chế của cụm, khối thi đua, được các thành viên cụm,
khối thi đua bình xét, suy tôn;

b) Tập thể được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
3. Danh hiệu "Cờ thi đua của ủy ban nhân dân tỉi^" để tặng cho tập thể dẫn

đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phát
động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết phong trào và đạt các
tiêu chuẩn sau:

a) Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt pháp luật về phòng, chống ứiam nhũng, tiêu
cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

b) Tổ chức, triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả nội dung phong ứào ứứ đua
theo chuyên đê do Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh phát động; ban hành đây đủ các
vãn bản để tổ chức thực hiện phong trào ữii đua, có tổ chức sơ kết, tổng kết;

c) Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua hoặc các nhiệm vụ được giao
trong phong trào thi đua;

d) Được cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì phong trào thi đua bình
xét, lựa chọn và đề nghị đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 80% trở lên trên tổng số ứiành
viên của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cơ quan, đơn vị.

4. Danh hiệu "Cờ thi đua của ủy ban nhân dân tỉnh" để tặng cho tập thể xuất
sắc tiêu biểu dẫn đầu lĩnh vực và đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Nội bộ đoàn kết; ứiực hiện tốt pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

b) Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ ừong lĩnh vực được giao;
c) Được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị đề nghị đạt tỷ lệ phiếu

đồng ý từ 80% trở lên trên tổng số thành viên.



Mục 2
HÌNH THỨC, ĐÓI TƯỢNG, TIÊU CHUẢN KHEN THƯỞNG

Điều 10. Giấy khen
1. Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp

tỉnh và tương đương để tặng cho cá nhân, tập thể đạt tiêu chuẩn sau:
a) Cá lửiân hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên về chuyên môn được giao trong

năm tại cơ quan, đơn vị; tham gia đầy đủ, nổi trội các hoạt động của các tổ chức
đoàn thế tại cơ quan, đooi vị hoặc cá nhân có sáng kiến được áp dụng hiệu quả tại
đơn vị hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất có phạm vi ảnh hưởng ừong
đơn vị cần tuyên dương, nêu gương kịp thời.

b) Tập thể hoàn ứiành tốt nhiệm vụ được giao hằng năm trở lên; nội bộ đoàn
kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia đầy đủ các phong ừào ứii đua
do cơ quan phát động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với các
thành viên trong tập thể.

2. Giấy khen của Chù tịch ủy ban nhân dân cấp huyện để tặng cho cá nhân,
tập thể, hộ gia đình, nông dân đạt tiêu chuẩn sau:

a) Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên về chuyên môn được giao trong
năm tại cơ quan, đơn vị; tham gia đầy đủ, nổi trội các hoạt động của các tổ chức
đoàn thể tại cơ quan, đơn vỊ hoặc cá nhân có sáng kiến được áp dụng hiệu quả tại
đơn vị hoặc cá nhân có ứiành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng trong đơn vị cần
tuyên dưooig, nêu gương kịp thời.

b) Tập ứiể hoàn ứiành tốt nhiệm vụ được giao hằng năm trở lên; nội bộ đoàn
kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia đầy đủ các phong ừàó tìii đua
do cơ quan phát động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thế; thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với các
thành viên trong tập thể hoặc lập được những thành tích xuất sắc được công nhận
có phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn huyện.

c) Hộ gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, tiên phong đi đầu trong các phong ừào thi đua do các cấp
phát động, có phạm vi ảnh hưởng rộng rãi đối với địa phương hoặc có đóng góp về
công sức, đất đai và tài sản cho địa phưang, xã hội có giá trị từ 20 triệu đồng ừở lên.

d) Nông dân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, tiên phong đi đầu trong các phong trào tíii đua do địa phương
phát động, có sự tương trợ giúp đỡ nông dân khác; trong lao động, sản xuất đạt được
những kết quả vượt trội so với mặt bằng tại địa phương cần biếu dương nêu gưooig.

3. Giấy khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã để tặrig cho cá nhân, tập
thể, hộ gia đình, nông dân đạt tiêu chuẩn sau:

a) Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên về chuyên môn được giao trong
năm tại cơ quan; tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do địa phương phát động
hoặc cá nhân có sáng kiến được áp dụng hiệu quả tại đơn vị hoặc cá nhân có



thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng trong đơn vị cần tuyên dương, nêu
gương kịp thời.

b) Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hằng năm trở lên; nội bộ đoàn
kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia đầy đủ các phong trào thi đua
do cơ quan phát động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần ữong tập thể; thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí.

c) Hộ gia đình gưcmg mẫu chấp hành tốt chủ ừương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, tiên phong đi đầu trong các phong ừào ửii đua do địa
phương phát động, có phạm vi ảnh hưởng đối với địa phưomg hoặc có đóng góp về
công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.

d) Nông dân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước, tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua do địa phương
phát động, có sự tương trợ giúp đỡ nông dân khác; trong lao động, sản xuất đạt
được những kết quả vượt trội so với mặt bằng tại địa phương cần biểu dương nêu
gương.

4. Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên,
Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, họp tác xã tặng cho cán bộ, công nhân,
nhân viên và tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ ừương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước và đạt tiêu chuẩn sau:

a) Cán bộ, công nhân, nhân viên hoàn thành tốt trở lên các nhiệm vụ, chỉ tiêu
sản xuất kinh doanh được giao hằng năm hoặc có sáng kiến, ứiành tích nâng cao
hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

b) Tập thể đoàn kết, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được
giao hằng năm.

Điều 11. Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh để tặng hoặc ừuy tặng cho cá

nhân, tặng cho tập ứiể, hộ gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ tm-ơng của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt tiêu chuẩn sau;

1. Khen thưởng công trạng

a) Tặng cho cá nhân, tập thể thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt tiêu
chuẩn theo quy định tại điểm d khoản 1, điểm d khoản 3 Điều 74 Luật Thi đua,
Khen thưởng.

b) Tặng cho công nhân, nông dân, người lao động đạt tiêu chuẩn sau:
Công nhân "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", là công nhân trực tiếp lao

động, có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng trong thực tiễn giúp tiết kiệm
nguyên liệu, chi phí, hạ giá ứiành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh
doạnh mang lại giá trị kinh tế từ 100 triệu đồng trở lên được người đứng đầu các
doanh nghiệp đánh giá công nhận.

Nông dân, người lao động "Sản xuất, kinh doanh giỏi", có mô hình phát triển
ổn định từ 02 năm trở lên với thu nhập hằng năm từ 100 triệu đồng trở lên, đã hướng
dẫn và phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho ít nhất 05 gia đình,



tạo việc làm cho từ 05 lao động ừở lên có thu nhập ổn định, bảo đảm vệ sừih môi
trường được ủy ban nhân dân cấp xã đánh giá công nhận.

2. KJien thưởng đột xuất
Tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể, hộ gia đình đạt một trong

các tiêu chuẩn sau:

a) Có ứiành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu
quả kiiưi tế cao; có năng khiếu, tài năng đặc biệt; có hành động mưu trí, dũng cảm
trong truy bắt tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn, đặc
biệt lớn, trong điều tra, truy tố, xét xử các yụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm
trọng; có ứiàiứi tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng chống, khắc phục thiên
tai, hỏa hoạn, tìm kiếm cứu nạn, rà phá bom mìn, vật liệu nổ; có hành động, nghĩa
cử cao đẹp, cứu giúp người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của Nhân dân có phạm
vi ảnh hưởng và tác dụng nêu gương trong tửứi.

b) Đoạt Huy chương hoặc đoạt giải đặc biệt, xuất sắc, giải Nhất, giải Nhì, giải
Ba cuộc thi cấp quốc gia, cấp quốc tế, gồm: Học sinh, sinh viên; giáo viên, giảng
viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh, sinh viên; đạo diễn, diễn viên, nhạc công thuộc
đoàn nghệ thuật của tỉnh; cá nhân có tác phẩm vãn học, nghệ thuật hoặc tác phẩm
báo chí; vận động viên ứiể thao thành tích cao, huấn luyện viên trưỞQg trực tiếp,
đào tạo, huấn luyện vận động viên thể ửiao thành tích cao ứiam gia các giải thi đấu
vô địch quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới hoặc tại đại hội thể thao toàn qưốc,
khu vực, châu lục và thế giới.

Tập thể là đoàn nghệ thuật của tỉnh hoặc tập tìiể ữiuộc hoặc trực ứiuộc; nhóm
tác giả có tác phẩm vãn học, nghệ ứiuật hoặc tác phẩm báo chí; cặp vận động viên
hoặc đội tuyển tham gia tham gia các giải thi đấu vô địch quốc gia, khu vực, châu
lục và thế giới hoặc tại đại hội thể thao toàn quốc, khu vực, châu lục và thế giới.

Tác giả hoặc nhóm tác giả: Có sản phẩm hoặc giải pháp đoạt giải Đặc biệt, giải
Nhất, giải Nhì, giải Ba ừong Cuộc ứii sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái
Bình hoặc Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình.

Trong ừường họp cá nhân đạt xửiiều giải trong một cuộc thi thì chỉ khen
thưởng một lần cho các thành tích đạt được.

c) Có phát minli, sáng chế, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật được cấp có
thẩm quyền công nhận và áp dụng mang lại hiệu quả hoặc có nhiều đóng góp
bằng tiền, vật chất cho địa phương, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo trên địa
bàn tỉnh.

d) Tặng cho hộ gia đình trong và ngoài tỉnh gương mẫu chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có đóng góp frên địa bàn
tỉnh vê công sức, đât đai và tài sản ừị giá tò 200 ữiệu đông đên dưới 500 triệu đông.

3. IQien thưởng phong trào thi đua
a) Tặng cho các cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc, tiêu biểu

ữong tổ chức thực hiện phong ữào thi đua do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phát
động khi tiến hành sơ kết, tổng kết hoặc để thúc đẩy việc ứiực hiện phong ữào ứii đua.
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b) Tặng cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc, tiêu biểu (nếu
có) trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua do người đứng đâu cơ quan, đơa vị,
địa phương phát động có thời gian tổ chức thực hiện tìr 06 tháng trở lên vào dịp
tổng kết phong trào thi đua.

c) Tặng cho tập tìiể thuộc cụm, khối thi đua của tỉnh có thành tích xuất sắc
trong phong trào tíii đua của cụm, khối thi đua; thực hiện tốt quy chế của cụm, khối
thi đua, được các thành viên cụm, khói thi đua bình xét, suy tôn; được cấp có thẩm
quyền công nhận hoàn thành tốt nhiệm v.ụ trở lên.

4. Khen thưỏoig đối ngoại
Tặng cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập

thể người nước ngoài có lứiiều đóng góp đối với sự nghiệp phát ừiển kinh tế - xã
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh hoặc có nhiều đóng góp trong các hoạt
động xã hội, từ thiện nhân đạo trên địa bàn tỉnh.

5. Các trường họp khác
a) Tặng cho cá nhân, tập thể có ứiành tích xuất sắc tiêu biểu ừong ứiực hiện

nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy hoặc ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ban Chỉ đạo của
tỉnh, Ban Tố chức của tỉnh.

Cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì tham mưu dự thảo kế hoạch thực hiện
nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy hoặc ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ban Chỉ đạo của
tỉnh, Ban Tổ chức của tỉnh có nội dung khen thưởng, phối họp, thống nhất với
Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ về đối tượng, cơ cấu, số lượng đề nghị
cấp có thẩm quyền khen tíiưởng, trước khi ban hành kế hoạch.

b) Tặng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu, có nhiều đóng
góp vào quá trình xây dựng và phát ừiển của cơ quan, đơn vị nhân dịp kỷ niệm
ngày thành lập năm tròn (năm cuối có số 0).

c) Tặng cho doanh nhân, doanh nghiệp gương mẫu chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có đóng góp vào công tác xã
hội, từ thiện nhân đạo trong tỉnh trị giá từ 200 triệu đông trở lên hoặc đóng thuê
cao và tiêu biểu,

d) Xã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hoặc nông
thôn mới kiểu mẫu.

đ) Xã, phường, thị trấn tiêu biểu được công nhận đạt tiêu chuẩn "Chính quyền
trong sạch vững mạnh" cấp tỉnh.

e) Xã, phường, thị ừấn được ủy ban nhân dân tỉnh công nhận hoàn thành xây
dựng mô hình "Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ".

g) Xã, phường, tìiị trấn tiêu biểu, thôn, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa
đạt tiêu chuẩn theo quy định.

h) Cá nhân, tập thể, hộ gia đình ngoài tỉnh có nhiều đóng góp cho sự phát
ừiển kinh tế - xã hội hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.



II

Mục 3
CỤM, KHỐI THI ĐUA

Điều 12. Thẩm quyền tổ chức cụm, khối thi đua
1. ủy ban nhân dân tỉnh quyết đinh tổ chức cụm, khối ứii đua trên địa bàn tỉnh.
2. Cụm, khối thi đua do ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, gồm:
a) Cụm, khối thi đua thuộc tỉnh đối với sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện,

ứiành phố, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan,
đơn vị thuộc bộ, ngành Trung ương đóng ừên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp và Hội
có tính chất đặc ứiù cấp tỉnh (gọi tắt là cụm, khối ứii đua ứiuộc tỉnh).

b) Cụm, khối thi đua tíiuộc các sở, ban, ngành, đoàn ứiể tỉnh, đơn vị sự nghiệp
công lập trực tíiuộc ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị ứiuộc bộ, ngành Trung
ương đóng ừên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp, huyện, thành phố, (gọi tắt là cụm, khối
thi đua thuộc và trực thuộc cơ quan, đơa vị, địa phương).

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chửc trong tham mưu tổ chửc cụm,
khối thi đua

1. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, thẩm định,
tham mưu trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tổ chức các cụm, khối thi đua và
hướng dẫn tổ chức, hoạt động của cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh. Tham mưu
Hội đồng Thi đua - Khen ữiưởng tỉnh thông báo công nhận Cụm trưcmg, Cụm phó,
Khối trưởng, Khối phó của cụm, khối thi đua thuộc tỉnh.

2. Bộ phận làm công tác thi đua, khen thưởng của các các sở, ban, ngành,
đoàn thể tmh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ
quan, đcm vị thuộc bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các doanh
nghiệp, ủy ban nhân dân huyện, thành phố, khối trưởng khôi ửii đua, Cụm trưởng
cụm thi đua hằng năm có ừách nhiệm rà soát, tham mxm Thủ trưởng cơ quan, đon
vị, địa phương trình ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị điều chỉnh, bổ sung cụm, khối
thi đua của cơ quan, đcm vị, địa phương.

Mục 4

KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ Nước
Điều 14. Hộ gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đưrag lối của

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp vê công sức, đât đai và tài
sản cho địa phương ữên địa bàn tỉnh trị giá từ 500 triệu đông trở lên được đê nghị
tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Mục 5

THẨM QUYÈN TRÌNH KHEN THƯỞNG; THỜI GIAN, THỦ TỤC,
HỒ SO ĐÈ NGHỊ KHEN THƯỞNG; LẤY Ỷ KIẾN KHEN THƯỞNG
Điều 15. Thẩm quyền trình khen thưửng
Thẩm quyền ừình khen ứiưởng thực hiện như sau:
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1. Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 83
Luật Thi đua, Khen thưởng; Điều 29 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP.

2. Người đứng đầu đơn vị Cụm trưởng cụm thi đua thuộc tỉnh, Khối trường
khối thi đua thuộc tỉnh trình ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
khen thưởng cho các thành viên trong cụm, khối thi đua.

3. Người đứng đầu các đơn vị ứiuộc cụm, khối thi đua thuộc tỉnh ữình ủy ban
nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khen ựiưởng hoặc trình cấp trên
khen ứiưởng cho các cá nhân, tập thể thuộc hoặc trực tìiuộc có ữiành tích xuất sắc,
tiêu biểu theo quy định của Luật Thi đua, Khen ứiưởng và các văn bản hướng dẫn
hiện hành.

4. Người đứng đầu các doanh nghiệp không thuộc cụm, khối thi đua txình
khen thưởng theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP.

5. Người đứng đầu đơn vị, địa phương nhận được sự đóng góp của các cá
nhân, tập thể, hộ gia đình ngoài tỉnh trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tãng
Băng khen.

6. Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
khen thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày doanh nhân Việt Nam hoặc
có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác xã hội, từ thiện nhân đạo trên địa
bàn tỉnh.

Điều 16. Thời gian xét khen thưởng và nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng,
thòi gian thông báo kết quả thẩm định và kết quả khen thưỏ'ng

1. Thời gian xét khen thưởng và nộp hồ sơ:
a) Khen thưởng theo công trạng:
Hằng năm, cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành việc xét khen ứiưởng vào

dịp tống kết năm công tác và nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng chậm nhất vào ngày
31 tháng 01 của năm sau; cụm, khối thi đua thuộc tỉnh tiến hành việc xét khen
thưởng vào dịp tổng kết năm công tác và nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng chậm
nhất vào ngày 28 tháng 02 của năm sau.

Ngành giáo dục và đào tạo xét khen thưởng vào dịp tổng icết năm học; Sở
Giáo dục và Đào tạo; ủy ban nhân dân huyện, thành phố nộp hồ sơ đề nghị khen
thưởng chậm nhất vào ngày 15 tháng 7; các trường Đại học, Cao đẳng và Khối ứii
đua các trường Đại học và Cao đẳng nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng chậm nhất 31
tháng 7.

b) Khen thưởng ứieo phong trào thi đua: Xét và nộp hồ sơ khen thưởng khi sơ
kết, tổng kết hoặc khi thúc đẩy phong trào thi đua.

c) Khen thưởng đột xuất: Xét và nộp hồ sơ khen thưởng bảo đảm kịp ứiời
nhưng không quá 30 ngày làm việc sau khi thành tích được xác lập.

d) Khen thưởng quá trình cống hiến: Xét và nộp hồ sơ khen thưởng vào tháng
6 hoặc ứiáng 12 hằng năm.

2. Thông báo kết quả khen tíiưởng
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a) Đối với các trường họp đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ theo quy định.
Khi có quyết đinh khen ứiưởng của cấp có ửiẩm quyền, Ban Thi đua - Khen

ứiưỏBg, Sở Nội vụ có ừách nhiệm lập thời trả hiện vật và tiền tíaưởng ứieo quy định.
b) Đối với các trường họp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ theo quy

định hoặc có thông báo về việc không khen thưởng của cơ quan cấp trên, Ban Thi
đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị
trình khen thưởng.

Điểu 17. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng
Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành và kèm

theo xác nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp
thuế, bảo hiểm đối với người lao động, bảo đảm môi taờng, an toàn vệ sinh lao
động, an toàn vệ sinh thực phẩm (nếu có) trong thời gian đề nghị khen thưởng đối
với các tập thể, cá nhân là người đứng đầu cơ quan, tô chức, đơn vị có nghĩa vụ
nộp ngân sách nhà nước, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội với người lao động,
thực hiện các quy định về môi trường

IGii đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thàiửi tích xuất sắc trong
thực hiện nhiệm vụ chính trị do Ban Chỉ đạo của tỉnh (hoặc Ban Tổ chức của tỉnh)
tổ chức thực hiện thì Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo củá tỉnh (hoặc Ban Tổ
chức) xin ý kiến và tổng họp kết quả xin ý kiến Thường trực Ban Chỉ đạo (hoặc
Thường trực Ban Tổ chức) bằng văn bản (thay cho biên bản họp Hội đồng Thi đua
- Khen thưởng).

Điều 18. Trách nhiệm của các cơ quan về việc !ấy ý kiến khen thưởng
1. Trách nhiệm của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ
a) Trước khi họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Lấy ý kiến nhân dân trên cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Đài^Phát thanh và

Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình đối với các cá nhân, tập thê đê nghị tặng
danh hiệu "Anh hùng Lao động", danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ ừang nhân
dân", Huân chương các loại, các hạng trong thời gian 10 ngày làm việc (trừ khen
ứiưởng theo thủ tục đơn giản).

Xin ý kiến ủy ban Kiểm ừa Tỉnh ủy và Thanh tra tửửi bằng văn bản (gửi kèm
trích thành tích) đối với các cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng vê việc có đơn thư
khiếu nại, tố cáo hoặc các vấn đề vi phạm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, quy định của tỉnh ừong thời gian đề nghị khen tìiưởng, cụ thê:

Xin ý kiến ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đối với: Cá nhân, tập thể đề nghị tặng
danh hiệu "Anh hùng Lao động", danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân
dân", Huân chương các loại, các hạng; cá nhân đề nghị tặng danh hiệu "Chiên sĩ
thi đua toàn quốc"; cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đê nghị
tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Xin ý kiến Thanh tra tỉnh đối với: Cá nhân, tập ứiể đề nghị tặng danh hiệu
"Anh hùng Lao động", danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", Huân
chương các loại, các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; cá nhân, đề nghị
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tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc"; tập thể đề nghị tặng danh hiệu "Cờ thi
đua của Chính phủ"

Báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh bằng vãn bản kết quả lấy ý
kiến Nhân dân, ý kiến ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh ừa tỉnh.

b) Tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến của bộ, ban, ngành, đoàn thể
trung ương đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng phải xin ý kiến theo quy
định. Tham mun ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến đối với các cá nhân, tập thể
thuộc các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh khi có văn bản xin ý kiến của
bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương.

2. Trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Sau khi họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, báo cáo xin ý kiến Ban

Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Thường trụ-c Tỉnh ủy (đối với nội dung Ban Thường vụ
Tỉnh ủy ủy quyền cho tập thể Thường trực Tỉnh ủy) đối với: Cá nhân, tập thể đề
nghị tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động", danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ
ừang nhân dân", Huân chương các loại, các hạng; cá nhân đề nghị tặng danh hiệu
"Chiến sĩ thi đua toàn quốc"; cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

3. Cơ quan, đơn vị có cá nhân, tập thể đề nghị khen ứiưởng phải lấy ý kiến
của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương có chức năng quản lý ngành, lĩnh vực
về các nội dung theo quy định, có trách nhiệm phối họp với các cơ quan được xin ý
kiến để có kết quả về nội dung lấy ý kiến bảo đảm được kịp thời.

Chương III

TÓ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 19. Tổ chửc thực hiện
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cụm, khối thi đua có trách nhiệm

tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. Căn cứ các quy định trong Quyết định
này và các vãn bản hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng cơ quan, đơn vị, địa
phương ban hành ban hành quy chế hoặc hướng dẫn về công tác ứii đua, khen
thưởng bảo đảm thực hiện có hiệu quả và phù họp với tình hình thực tê.

2. Giao Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hằng năm ban hành hướng dẫn
khen thưởng tổng kết năm và khen thưởng đối với ngành giáo dục và đào tạo và
kiểm ữa các phong ừào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật
về thi đua, khen thưởng.

3. Giao Ban Thi đua - Khen ứiưởng, Sở Nội vụ có trách nhiệm triển khai,
hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cụm, khối thi
đua thực hiện Quyết định này.

Trong quá trình ứiực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, tổ chức,
đơn vị, địa phương và các cụm, khối thi đua phản ánh kịp thời về ủy ban nhân dân
tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) đê tông họp, báo cáo Uy ban
nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.
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